Toaùn 

        1) - Vẽ đoạn thẳng  CD                   .                               .

            -  Vẽ đường thẳng  PQ                       .                               .

            -  Vẽ đường thẳng  MN                      .                               .
        2) Tính :

                a.  42 + 28 -  36 =

                b.  84 -  48 + 32 =

        3) Tìm  x:

                 a.  x -  18 =  35                                       b.  46 -  x  =  19

                 ............................                                   ..........................               

                 ............................                                   ..........................          

        4)  Một thanh gỗ dài 64 cm, người ta cắt đi một đoạn dài 24 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét ?

Tóm tắt:



............................................................................



............................................................................



............................................................................

Bài giải:





.....................................................................................................





.....................................................................................................





.....................................................................................................


        5) Hai số có hiệu bằng 73, số bị trừ là số lớn nhất có 2 chữ số. Hỏi số trừ bằng bao nhiêu ?    

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
       6) Tính tổng của số liền sau số nhỏ nhất có 2 chữ số và số tròn chục liền trước 87     

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Toaùn
       1) Khoanh câu đúng :

           A. Một ngày có :

                a.  10 giờ                b.  12 giờ               c. 24 giờ

           B.  4 giờ chiều hay :

                a.  16 giờ                b.  14 giờ               c.  15 giờ

       2) Viết số giờ thích hợp :

                a. Buổi sáng em thường thức dậy lúc  .............. giờ.

                b. Buổi sáng em thường tập thể dục lúc  .............. giờ.

                c. Buổi sáng em thường đi học lúc  .............. giờ.
                d. Buổi tối em thường đi ngủ lúc  .............. giờ.

       3) Viết tiếp giờ thích hợp :

                a.  14 giờ hay  ................................................................................ 

                b.  21 giờ hay  ................................................................................

                c.  19 giờ hay  ................................................................................

                d.  23 giờ hay  ................................................................................

        4) Kiệt đi học về đến nhà lúc 18 giờ, Nguyên đi học về đến nhà lúc 6 giờ chiều. Hỏi ai đi học về đến nhà sớm hơn ?       

...................................................................................................................

        5) Đúng ghi Đ, sai ghi S :

             a. Một ngày có 24 giờ            .......

             b. Ngày mới bắt đầu lúc 12 giờ đêm      .......

             c. Ngày kết thúc đúng lúc 12 giờ đêm   .......

             d. Một giờ có 60 phút            ........
        6) Nối số vào chỗ chấm thích hợp :

                                  21  <  9 +  ...  <  27

                        26       14      27     21       15      16
Toaùn
       1) Viết tiếp vào chỗ chấm :
            a.   18 giờ hay  .......giờ chiều

            b.   22 giờ hay ........giờ ........
            c.   15 giờ hay .........giờ ……

           d.    20 giờ hay .........giò .......
            e.   14 giờ hay .........giờ ……
       2) Tuần này thứ tư là ngày 9. Tuần sau thứ tư là ngày ……….

       3) Tuần này thứ hai là ngày 24 tháng 12. Tuần trước thứ hai là ngày ……. tháng 12.

      4) Từ  7 giờ sáng đến 10 giờ trưa, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau ……….. lần     
      5) Anh đi dự trại hè do Đoàn tổ chức trong 10 ngày. Anh đi hôm thứ ba ngày 10. Vậy ngày anh về là thứ ………… và rơi vào ngày …………
6)  Tuần này thứ sáu là ngày 21. Tuần sau, thứ sáu là ngày ................. 

      7)  Tuần này thứ ba là ngày 11. Tuần sau thứ ba là ngày ................. Tuần trước thứ ba là ngày ..............
      8) Tháng 12 có ............    ngày 

      9) Hoàng ăn cơm lúc 18 giờ và xem ti vi lúc 19 giờ. 


Hỏi: Hoàng ăn cơm lúc ..... giờ chiều ? 

                  Hoàng xem ti vi lúc ..... giờ tối ?   

 10) Không nhìn bảng nhân viết vào vở nháp các bảng nhân từ 2 đến 5

 11) Học thuộc lòng các bảng chia từ 2 đến 5
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